VINH QUYNH SECONDARY SCHOOL
Name: ……………………………………………Date: …………………………………

MODULE 3: LISTENING SKILL – WORD FORMATION
*THEORY
1. Ví trí, chức năng và dấu hiệu nhận biết từ loại

	DANH TỪ(NOUN)

	Vị trí của danh từ trong câu.

	1. Chủ ngữ của câu (đầu cầu, đầu mệnh đề)
	Maths is the subject I like best

	2.Sau tính từ (good, beautiful..),

    Sau tính từ sở hữu (my, your, his, her,..).

    Cụm danh từ: a/ an the + (adv) + adj + N.
	She is a good teacher.

His father works in hospital.

	3. Làm tân ngữ, sau động từ
	I like English.

We are students. 

	4. Sau "enough" (enough +N)
	He didn't have enough money to buy that car.

	5. Sau các mạo từ (a, an, the)

    Đại từ chỉ định (this, that, these, those);

    Lượng từ (each, no, any, a few, a little,..)
	She is a teacher.

This book is an interesting book.

I have a little money to go to the movie.

	6. Sau giới từ: in, on, of, with, under, at...
	Thanh is good at literature.

	Dấu hiệu nhận biết danh từ

	-ion (distribution), -ment (development), -er (teacher) , -or (actor), -ant (accountant), -age (marriage), -ship (friendship), -sm (enthusiasm), -ity (ability), -ness (happiness), -dom (freedom), -ist (terrorist), -ian (physician), -hood (childhood), -ance (importance), -ence (dependence), -ety (society), -ty (honesty) 

	TÍNH TỪ(ADJECTIVE)

	Vị trí của tính từ trong câu

	1.Trước danh từ:
 (a/an/the) + (adv) + adj + N
	My Tam is a famous singer.

	2. Sau động từ liên kết: be/ seem/ appear/ feel/ taste/ look/ keep/get/ keep/ make (sb) + adj
	Tom seems tired now

The homework keeps me busy all the time

	3. Sau "too": S+ be/ seem/look..+ too +adj..
	Coffee seems too hot for me to drink.

	4. Trước “enough": S + be + adj + enough..
	She is tall enough to play volleyball.

	5. Trong cấu trúc: so + adj + that
	The weather was so bad that we decided to stay at home

	6. Dùng dưới các dạng so sánh
	Meat is more expensive than fish.

	7. Dùng trong câu cảm thán: 

     How + adj +S+V!

     What + (a/an) + adj +N!
	How intelligent she is!

What a beautiful girl!

	Dấu hiệu nhận biết tính từ

	-ful (helpful), -less (homeless), -ly (friendly), -al (national), -ble (acceptable), -ive (active), -ous (famous), -ish (selfish), -y (foggy), -like (childlike), -ic (scientific), -ed (bored), -ing (interesting), -ary (necessary), -ant (important), -ent (different)

	TRẠNG TỪ

	Vị trí của trạng từ trong câu

	1. Trước động từ thường giữa trợ động từ và động từ thường (đặc biệt là các trạng từ chỉ tần suất: always, usually,...)
	They seldom get up early in the morning.

I have recently finished my homework.

I don't usually go to school late.

	2. Trước tính từ: be/ feel/look.. + adv + adj
	She is very nice.

He looks extremely unwell.

	3. Sau "too": V(thường) + too + adv !
	The teacher speaks too quickly.

	4. Trước "enough": V(thường) + adv + enough
	The teacher speaks slowly enough for us to understand.

	5. Trong cấu trúc : V(thường) + so + adv + that
	Jack drove so fast that he caused an accident.

	6. Đứng cuối câu (trạng từ thời gian)
	I finished my essay last week.

	7. Thường đứng 1 mình ở đầu câu/ giữa câu và cách các thành phần khác của câu bằng dấu “,”
	Last summer I came back my home country.

Its raining hard. Tom, however, goes to school.

	Dấu hiệu nhận biết trạng từ:

	Adv = adj + ly (beautifully, usefully, carefully, strongly, badly)

	Ngoại lệ: Một số từ có đuôi “ly” nhưng là tính từ: daily: hàng ngày, early: sớm; elderly: già, lớn tuổi; friendly: thân thiện, likely: có khả năng sẽ xảy ra; costly = đắt đỏ; lively = sinh động, lonely lẻ loi, lovely = đáng yêu, manly = nam tính; silly = ngớ ngẩn; ugly = xấu xí; unlikely: không có khả năng xảy ra; monthly: hàng tháng; weekly: hàng tuần, brotherly = như anh em; comely = duyên dáng; goodly = có duyên; homely =giản dị, lowly = hèn mọn, masterly = tài giỏi; scholarly uyên bác; shapely = dáng đẹp, timely = đúng lúc; unseemly = không phù hợp. 

	ĐỘNG TỪ

	Vị trí của trạng từ trong câu

	1. Thường đứng sau chủ ngữ
	Lam Anh plays volleyball everyday.

	2. Đứng sau trạng từ chỉ tần suất
	I usually get up late.

	Dấu hiệu nhận biết động từ

	-ate (compensate), -ain (maintain); -flect (reflect), -flict (inflict); -spect (respect), -scrib (describe), -ceive (deceive), -fy (modify), -isel-ize (realize), -ude (include), -ide (devide), dus (evade), -tend (extend),...


*PRACTICES
· Dạng bài tập cơ bản 

Use the correct form of the word in brackets to complete the following sentences.
	1. There are some _____________ to every grammatical rule. 
	EXCEPT

	2. The engineering sector achieved significant _____________ last year. 
	GROW

	3. I have a _____________ of old records from my grandma. 
	COLLECT

	4. He'll _____________ be coming later. 
	SURE

	5. Eric Clapton's guitar solos are _____________. 
	LEGEND

	6. It was one of the most _____________ plays I've seen recently. 
	ENJOY

	7. In her time, Marilyn Monroe was a very _____________ actress. 
	GLAMOUR

	8. It's_____________to tell whether he's lying or not. 
	POSSIBLE

	9. He's no worldwide star, but he had very humble _____________. 
	BEGIN

	10. They took _____________ of noise levels inside the building. 
	MEASURE

	11. He's a really _____________ person. 
	RELY

	12. She made several excellent _____________ in her essay on Charles Dickens. 
	OBSERVE

	13. Watching TV shows in English is definitely very _____________ to improve your listening skills. 
	USE

	14. The Internet is probably one of the best _____________ ever. 
	INVENT

	15. The boat was 16 feet in _____________. 
	LONG

	16. Both _____________ and fluency are important when speaking a foreign language. 
	ACCURATE

	17. You shouldn't have said that! It was a totally _____________ remark. 
	APPROPRIATE

	18. Since the earliest times, civilisations have understood the _____________ of time. 
	IMPORTANT

	19. Doing puzzles keeps our brains fit and _____________. 
	HEALTH

	20. As well as gaining _____________, by doing puzzles we give our brains a good workout.  
	SATISFY

	21. The most _____________ games have sold in the millions. 
	SUCCESS

	22. People have _____________ that doing puzzles is good for you. 
	COVER

	23. It's easy to find a _____________ to the problems posed. 
	SOLVE

	24. There has been an _____________ in the power of their brains. 
	IMPROVE

	25. Some _____________ argue that the brain gets better at a task the more it repeats it. 
	SCIENCE

	26. The improvement in the _____________is something that happens naturally. 
	PERFORM

	27. It remains _____________ whether puzzles are actually helping to boost brainpower or not. 
	CERTAIN

	28. According to _____________, most people sleep less than 8 hours every day. 
	SEARCH

	29. The advice passed down to our grandparents may contain some _____________. 
	TRUE

	30. A good example is the_____________between being cold and catching a cold. 
	RELATION

	31. These high-heeled shoes are _____________ for such rough terrain. 
	SUIT

	32. Colds are caused by viruses, so in the _____________ of a virus, you can't catch a cold. 
	ABSENT

	33. You're too young. This film is _____________ for children your age. 
	APPROPRIATE

	34. _____________ now think that we may have viruses in our bodies already. 
	SCIENCE

	35. In cold weather, for example, blood vessels in the nose get smaller to stop heat escaping. _____________, this also allows the cold virus to attack the nose or throat more easily. 
	FORTUNATE

	36. Victoria Falls in Africa is one of the most _____________sights in the world. 
	SPECTACLE

	37. It's also an _____________ place for water sports. 
	CREDIBLE

	38. We need you to provide an accurate _____________ of the situation. 
	DESCRIBE

	39. On arrival, it's the noise that makes the greatest_____________. 
	IMPRESS

	40. The _____________ landscape is also well worth a visit. 
	SURROUND

	41. There's a post office a bit _____________down the road. 
	FAR

	42. Six months after the accident, he still has _____________ walking. 
	DIFFICULT

	43. I can't play tennis that well because I'm a _____________. 
	BEGIN

	44. Don't go there. It's _____________. 
	DANGER

	45. Read this. It'll be very _____________ for your trip to Australia. 
	USE

	46. I didn't find him that _____________, but my friend did. 
	ATTRACT

	47. The school has a _____________ for being very up-to-date with technology. 
	REPUTE

	48. These are _____________clothes and that's why they are very expensive. 
	DESIGN

	49. I left the party because it was _____________ noisy in there. 
	EXTREME

	50. I had no _____________but to tell him. 
	CHOOSE

	51. This cloth is made from _____________ fibers. 
	NATURE

	52. If you want to take care of the environment, it's important to _____________. 
	CYCLE

	53. In the next few years, _____________ will hopefully have found a cure for malaria. 
	SCIENCE

	54. According to the _____________, the epidemic started in Kuala Lumpur. 
	SEARCH

	55. _____________from family and friends can lead to feelings of anxiety. 
	ISOLATE

	56. I was _____________ to understand what the problem was. 
	ABLE


*LISTENING: PHƯƠNG PHÁP HOÀN THÀNH  BÀI NGHE  TRONG KỲ THI

1. Phải nghe thường xuyên tập thói quen và hình thành 1 phản xạ nghe hiểu tự nhiên.

2. Đọc lướt qua yêu cầu đề bài và nội dung bên dưới đề.

3.Với dạng bài nghe Gap-Filling các em nên ghi chú các từ, cụm từ quan trọng nhất liên quan đến nội dung cần hoàn tất bên dưới ( trước hoặc sau chỗ trống cần điền)

4.Dạng bài nghe hiểu chọn đáp án đúng nhất áp dụng phương pháp loại trừ đáp án. Cần nghe kỹ và gạch chân các ý đã xuất hiện để áp dụng phương án loại trừ.

CÁC DẠNG NGHE THƯỜNG KIỂM TRA

Form 1. Listen and answer the questions

Part I :

Listen to the conversation between Cindy and Bob, then answer the following questions using NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.
How many people are Cindy and Bob planning the picnic for?


(1)



On which date will the picnic be held?


(2) 



What is the total budget for food and drink per person?


(3) £ 


Which food does Bob specifically say is unsuitable?


(4)  



Form 2. Listen and fill in words or numbers

Complete the following notes about the three catering companies Bob and Cindy discuss.

Write NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER.
Paris Kitchen

- lack of variety of food

- poor quality (5) _______________

Company Caterers

- expensive

- (6) _______________ discount for groups of 30 or more

Celebrations

- new company

- only (7) ______________ for picnics

- vegetarian dishes offers free samples

Part II :

You will hear part of a radio tribute to a writer and zoologist who has recently died. Complete the notes which summarise what the speaker says. You will need to write a word or a short phrase in each blank. 

1. Gerald Durrell wrote about his life in more than ______________.

2. He was born ___________.

3. After his father died, his family moved to both _________________.

4. The first word he spoke was ______________.

5. His book about his boyhood in Greece became a best seller and ____________.

6. He wanted his books to attract _____________.

7. Gerald’s books are full ______________

8. Unfortunatedly he became easily frustrated and on these occasions he had ____________.

Form 3. Listen and choose True or False statement.

Part III :

You will hear part of a talk about the protection of animals. Answer the questions by writing T (for True), F (for False) in the boxes provided. 

	1. Few people attended the talk.
	1.
	

	2. Over population is threatening animal species.
	2.
	

	3. The zoo does not receive money from the government.
	3.
	

	4. There is no entrance fee for “friend” of the zoo.
	4.
	

	5. Adopting small animals cost £ 3,000 per year.
	5.
	


Form 4. Listen and choose the best answer

Part IV : 

You will hear a radio interview with a ghost hunter called Carlene Belfort. Choose the correct answers. 

1. How did Carlene become a ghost hunter?


A. She wanted to contact her dead grandmother. 


B. She grew up in a haunted house. 


C. Her parents encouraged her.


D. She had special power. 

2. What, according to Carlene, do ghost hunters need most?


A. a special gift 

B. equipment 


C. an adventurous mind
D. psychic power

3. Who does Carlene mostly work for?


A. People who want reassurance 
B. People who want to contact loved ones 


C. People who want to find a ghost 
D. People who do research about ghost

4. What does Carlene think about people who don’t believe her?


A. She doesn’t understand why they think that. 


B. She thinks they don’t have enough evidence. 


C. She wants them to experience it for themselves. 


D. She doesn’t care about them.

5. What does Carlene feel about her business?


A. She realises she is taking advantage of customers. 


B. She feels she is providing a service. 


C. She wants to expand and make more money. 


D. She thinks it’s her responsibility to help people. 

Form 5. Listen and circle the best answer (Look and choose the appropriate pictures)

Part V : 

Listen and circle the best answer .

1 - When will the man go to England
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	A
	
	B
	
	C


2 - What did Fred do yesterday?
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	A
	
	B
	
	C


3 - What was the weather like on Saturday?
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	A
	
	B
	
	C


4 - What does Jack want for his birthday?
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	A
	
	B
	
	C


5 - When does the next train to Rome leave?
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	A
	
	B
	
	C


*PRACTICES LISTENING
LISTENING TEST 1

I. You will hear five short conversations. Listen and circle the correct answer. 

1. What time will the taxi arrive at the woman’s house?


A. at 7.30
B. at 6.30
C. at 5.30
2. What will they give George? 


A. a bicycle
B. some videos
C. a guitar

3. Where will they sit? 


A. under a tree
B. in the sun.
C. in the car

4. What size does the woman buy?  


A. 42.
B. 40.
C. 38.

5. Which ice cream will they have ?


A. chocolate
B. coffee
C. banana 

II. You will hear a woman telephone to a garage about her car. Listen and complete questions 1 to 5. You will hear the conversation TWICE. 

JACKSON’S GARAGE

	1. Customer’s name: 


2. Trouble with car: 


3. Office address: 


4. Customer’s phone number: 


5. Type of car: 



III.You will hear some information about a farm. Listen and complete the questions given. You will hear the conversation TWICE.

	PARK FARM

1. To see: ………………………………………………………………....

	2. Open at: ……………………………………………………………….

	3. Family ticket costs: …………………………………………pounds.

	4. Don’t bring: ……………………………………………………….…..

	5. Not far from: ……………………………………………………….....


IV. Listen to Sarah talking to her friend, Jane, about a new job. Choose the best answer (A, B, C or D). You will hear the conversation TWICE.
1. Sarah's boss wants a new …………………


A. manager

B. shop assistant

C. worker

D. secretary

2. Sarah usually starts work at ………………


A. 6.00

B. 7.15

C. 8.30

D. 9.00

3. Sarah has lunch …………………………..


A. in a café

B. in a park

C. at home

D. in a hotel

4. In the new job, Jane can have ……………


A. 2 weeks’ holiday



B. 3 weeks’ holiday




C. 4 weeks’ holiday



D. 5 weeks’ holiday

5. The manager's name is Mr ……………….


A. Fawset

B. Fawcett

C. Fauceet

D. Faucett

LISTENING TEST 2

I. Listen to the conversation about living in the countryside in Japan. Circle A, B or C to answer each question. 

1.
Where is Sam living now?


A. in England

B. in Japan

C. in Europe

2.
What does he like about the village?


A. the mountains

B. the ocean

C. the pollution

3.
How does he feel about the people in the village?


A. difficult

B. friendly

C. easy

4.
Which among these is true about Sam's attitude towards the weather in the village?


A. He likes it very much.       
B. He thinks it is comfortable           


C. He hates it.

5.
What is the most unusual about the village in Sam's opinion?


A. There are many snakes.       
B. All snakes are green.       


C. Snakes like to stay in his office.
II.Listen and fill in the blanks with the information you hear (Write no more than one word). 

	Favorite subject: 
	1._______________________

	Favorite sport:    
	2._______________________

	Usual transport:  
	3._______________________

	On:                     
	4 : ______________________Young Farmer Group

	Future Job:         
	5._______________________


III. You will hear a telephone conversation between a travel consultant and a customer.
Listen carefully and fill in the missing information 

	Dreamtime travel agency
Tour information

	Example
Answer
Holiday name

   Whale Watch Experience



	Holiday length:

1._________________________________
Type of transportation:

2._________________________________
Maximum group size:

3._________________________________
Next tour date:

4._________________________________
Hotel name:

5. The_____________________________



IV. Listen to Philip talking to a friend about his photography course.

Choose the best answer (A, B or C) for each space .

1 - Where does Philip do the photography classes?


A.Park College
B. City College 
C. South College

2- What time do the photography classes begin?
   
A. 5.15 pm
B. 6.00 pm
C.6.45 pm

3 - How much does Philip pay for the photography course?


A. 55 pounds
B. 75 pounds
C.95 pounds

4 - Philip's happy with the course because he's


A. learning about famous photographers


B. using a new camera           


C. getting better at photography

5- Philip thinks it's easy to take photographs of


A. trees
B. animals
C. children[image: image6.png]



